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A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2. Điện thoại: 0838440567 /Fax: 0838118676	 Email:  lytutrong@lttc.edu.vn

3. Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
	.     
B. TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO

3. Tình hình tuyển sinh qua các năm?	Đơn vị: người

	
	Năm 2018
	Dự kiến năm 2019

	1. Sơ cấp
	
	

	2. Trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp)
	1888
	1975

	3. Cao đẳng (cao đẳng nghề, cao đẳng)
	3900
	3500

	4. Khác 
	
	

	Tổng số
	5788
	5475



 (
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4. Quy mô học viên theo học tại trường phân theo cấp trình độ và nghề đào tạo?
Đơn vị: Người
	

Tên nghề
	31/12/2018
	Dự kiến năm 2019

	
	

Sơ cấp
	Trung cấp
 (Trung cấp nghề; Trung cấp
chuyên nghiệp)
	
Cao đẳng 
(Cao đẳng nghề; Cao đẳng)
	

Sơ cấp
	Trung cấp 
(Trung
cấp nghề; Trung cấp chuyên
nghiệp)
	
Cao đẳng
 (Cao đẳng nghề; Cao đẳng)

	1.Thiết kế đồ họa
	
	92
	71
	
	101
	78

	2.Thương mại điện tử
	
	0
	17
	
	30
	30

	3.Kế toán
	
	162
	174
	
	178
	191

	4.Công nghệ thông tin
	
	0
	111
	
	0
	111

	5. Lập trình máy tính
	
	147
	193
	
	162
	212

	6. Quản trị mạng máy tính
	
	352
	300
	
	387
	330

	7.Cắt gọt kim loại
	
	78
	54
	
	86
	59

	8. Cơ điện tử
	
	47
	182
	
	52
	200

	9. Cơ khí chế tạo
	
	79
	0
	
	87
	0

	10. Điện công nghiệp
	
	364
	489
	
	400
	538

	11. Điện tử công nghiệp
	
	93
	29
	
	102
	35

	12. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	
	46
	195
	
	51
	215

	13. Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	
	131
	273
	
	144
	300

	14. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	137
	1589
	
	151
	1748

	15. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	118
	1076
	
	130
	1184

	16. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	
	0
	157
	
	0
	173

	17. Công nghệ ô tô
	
	868
	2701
	
	955
	2971

	18. Công nghệ may
	
	0
	285
	
	0
	314

	19. Công nghệ may và thời trang
	
	148
	0
	
	163
	0

	20. May thời trang
	
	16
	0
	
	30
	30

	21. Kỹ thuật xây dựng
	
	24
	67
	
	30
	74

	22. Công nghệ chế tạo máy
	
	0
	203
	
	0
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5. Số học viên tốt nghiệp theo cấp trình độ và nghề đào tạo?
Đơn vị: Người
	
Tên nghề
	Năm 2017
	Năm 2018

	
	
Sơ cấp
	Trung cấp
(Trung cấp nghề;
Trung cấp
chuyên nghiệp)
	Cao đẳng (Cao đẳng nghề; Cao đẳng)
	
Sơ cấp
	Trung cấp
(Trung cấp nghề;
Trung cấp
chuyên nghiệp)
	Cao đẳng (Cao đẳng nghề; Cao đẳng)

	1.Công nghệ thông tin
	
	
	
	
	
	24

	2. Quản trị mạng máy tính
	
	7
	63
	
	34
	45

	3. Lập trình máy tính
	
	
	
	
	
	69

	4. Cơ khí chế tạo
	
	23
	
	
	
	

	5. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	
	96
	
	
	47

	6. Công nghệ chế tạo máy
	
	
	
	
	
	115

	7.Cơ điện tử
	
	
	
	
	
	71

	8.Cắt gọt kim loại
	
	
	
	
	9
	

	9. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	
	161
	
	
	1

	10.Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	
	
	
	
	
	26

	11. Điện công nghiệp
	
	19
	
	
	34
	128

	12. Điện tử công nghiệp
	
	
	
	
	7
	33

	13. Công nghệ ô tô
	
	22
	144
	
	22
	221

	14. Công nghệ may
	
	
	29
	
	
	117

	15. Công nghệ may và thời trang
	
	7
	
	
	
	

	16. May thời trang
	
	
	
	
	3
	



6. Số lượng học viên dự kiến tuyển sinh chia theo nghề và cấp trình độ đào tạo?
Đơn vị: Người

	


Tên nghề
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	
	

Sơ cấp
	Trung cấp (Trung
cấp nghề; Trung cấp chuyên
nghiệp)
	
Cao đẳng (Cao đẳng nghề; Cao đẳng)
	

Sơ cấp
	Trung cấp (Trung
cấp nghề; Trung cấp chuyên
nghiệp)
	
Cao đẳng (Cao đẳng nghề; Cao đẳng)
	

Sơ cấp
	Trung cấp (Trung
cấp nghề; Trung cấp chuyên
nghiệp)
	
Cao đẳng (Cao đẳng nghề; Cao đẳng)

	1.Thiết kế đồ họa
	
	67
	79
	
	77
	91
	
	89
	105

	2. Logistic
	
	58
	69
	
	66
	79
	
	76
	91

	3. Thương mại điện tử
	
	67
	79
	
	77
	91
	
	89
	105

	4. Kế toán
	
	67
	132
	
	77
	152
	
	89
	175

	5. Lập trình máy tính
	
	67
	79
	
	77
	91
	
	89
	105

	6. Quản trị mạng máy tính
	
	67
	93
	
	77
	107
	
	89
	123

	7.Cắt gọt kim loại
	
	67
	67
	
	77
	77
	
	89
	89

	8. Cơ điện tử
	
	93
	199
	
	107
	229
	
	123
	263

	9. Cơ khí chế tạo
	
	67
	0
	
	77
	0
	
	89
	0

	10. Điện công nghiệp
	
	132
	265
	
	152
	304
	
	175
	350

	11. Điện tử công nghiệp
	
	120
	199
	
	138
	229
	
	159
	263

	12. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	
	67
	132
	
	77
	152
	
	89
	175

	13. Kỹ thuật xây dựng
	
	58
	69
	
	66
	79
	
	76
	91

	14. Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	
	67
	132
	
	77
	152
	
	89
	175

	15. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	67
	397
	
	77
	456
	
	89
	524

	16. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	67
	265
	
	77
	304
	
	89
	350

	17. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	
	67
	199
	
	77
	229
	
	89
	263

	18. Công nghệ ô tô
	
	265
	1283
	
	304
	1476
	
	350
	1697

	19. Công nghệ may
	
	0
	132
	
	0
	152
	
	0
	175

	20. Công nghệ may và thời trang
	
	67
	0
	
	77
	0
	
	89
	0

	21. May thời trang
	
	67
	132
	
	77
	152
	
	89
	175

	22. Công nghệ chế tạo máy
	
	67
	0
	
	77
	0
	
	89
	0




Đại diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp
